
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP TUẦN 47 * NĂM HỌC 2022-2023

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN TỪ NGÀY 10/07/2023 ĐẾN HẾT NGÀY 16/07/2023

* Lưu ý: Học viên vắng học quá 03 buổi sẽ không đủ điều kiện dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản hoặc Nâng cao.

TÊN
LỚP

THỜI
GIAN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

10/07/2023 11/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 14/07/2023 15/07/2023 16/07/2023

Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

29CBN2 13h00-16h00

NÂNG CAO(B3)
Zoom: ???

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

(47-47)*4=04
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 10/07-16/07
Học Tập Trung

TB: Học bù

NÂNG CAO(B4)
Zoom: ???

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(47-47)*4 = 4
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 10/07-16/07
Học Tập Trung

TB: Học bù

29CBN3 13h00-16h00

NÂNG CAO(B1)
Zoom: ???

Pass:123456
Nghỉ học:P00 Nghỉ học

(47-47)*4 = 4
T. Thuận

ĐT:0858678973
Từ 10/07-16/07

Học TB: Nghỉ Học
TB: Nghỉ học

NÂNG CAO(B2)
Zoom: ???

Pass:123456
Nghỉ học:P00 Nghỉ học

(48-48)*4=4
T. Thuận

ĐT:0858678973
Từ 17/07-23/07

Học TB: Nghỉ Học
TB: Nghỉ học

29CHT3 13h00-16h00

CƠ BẢN(B7)
Zoom: 927 8301 4618

Pass:123456
Nghỉ học:P00 Nghỉ học

(47-47)*4 = 4
T. Hòa

ĐT:0944121419
Từ 10/07-16/07

Học TB: Nghỉ Học
TB: Nghỉ học

CƠ BẢN(B8)
Zoom: 927 8301 4618

Pass:123456
Nghỉ học:P00 Nghỉ học

(47-47)*4 = 4
T. Hòa

ĐT:0944121419
Từ 10/07-16/07

Học TB: Nghỉ Học
TB: Nghỉ học

29SBN2 07h00-10h00

NÂNG CAO(B8)
Zoom: 981 2302 5008

Pass:123456
Nghỉ học:P00 Nghỉ học

(47-47)*4 = 4
T. Hân

ĐT:0905050424
Từ 10/07-16/07

Học TB: Nghỉ Học
TB: Nghỉ học

NÂNG CAO(B7)
Zoom: 981 2302 5008

Pass:123456
Nghỉ học:P00 Nghỉ học

(47-47)*4 = 4
T. Hân

ĐT:0905050424
Từ 10/07-16/07

Học TB: Nghỉ Học
TB: Nghỉ học



TÊN
LỚP

THỜI
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THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

10/07/2023 11/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 14/07/2023 15/07/2023 16/07/2023

Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

29SBN3 07h00-10h00

NÂNG CAO(B2)
29SBN3

Pass:123456
Nghỉ học:P00 Nghỉ học

(47-47)*4 = 4
C. Thảo

ĐT:0707070224
Từ 10/07-16/07

Học TB: Nghỉ Học
TB: Nghỉ học

NÂNG CAO(B3)
29SBN3

Pass:123456
Nghỉ học:P00 Nghỉ học

(47-47)*4 = 4
C. Thảo

ĐT:0707070224
Từ 10/07-16/07

Học TB: Nghỉ Học
TB: Nghỉ học

29SHT1 07h00-10h00

NÂNG CAO(B5)
Zoom: 945 1331 5294

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

(47-47)*4=04
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 10/07-16/07
Học Tập Trung

TB: Học bù

NÂNG CAO(B6)
Zoom: 945 1331 5294

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

(47-47)*4=04
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 10/07-16/07
Học Tập Trung

TB: Học bù

29SHT2 07h00-10h00

CƠ BẢN(B7)
Zoom: 949 0367 6785

Pass:123456
Nghỉ học:P00 Nghỉ học

(47-47)*4 = 4
T. Đức

ĐT:0394846234
Từ 10/07-16/07

Học TB: Nghỉ Học
TB: Nghỉ học

CƠ BẢN(B8)
Zoom: 949 0367 6785

Pass:123456
Nghỉ học:P00 Nghỉ học

(47-47)*4 = 4
T. Đức

ĐT:0394846234
Từ 10/07-16/07

Học TB: Nghỉ Học
TB: Nghỉ học

29TBN3 17h45-20h45

NÂNG CAO(B7)
Zoom: 959 5856 6518

Pass:123456
Nghỉ học:P00 Nghỉ học

(47-47)*4 = 4
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 10/07-16/07

Học TB: Nghỉ Học
TB: Nghỉ học

NÂNG CAO(B8)
Zoom: 959 5856 6518

Pass:123456
Nghỉ học:P00 Nghỉ học

(47-47)*4 = 4
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 10/07-16/07

Học TB: Nghỉ Học
TB: Nghỉ học
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10/07/2023 11/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 14/07/2023 15/07/2023 16/07/2023

Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

29TBN4 17h45-20h45

NÂNG CAO(B3)
Zoom: ???

Pass:123456
Nghỉ học:P00 Nghỉ học

(47-47)*4 = 4
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 10/07-16/07

Học TB: Nghỉ Học
TB: Nghỉ học

NÂNG CAO(B2)
Zoom: ???

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(47-47)*4 = 4
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 10/07-16/07
Học Tập Trung

TB: Học bù

29TBN5 17h45-20h45

CƠ BẢN(B7)
Zoom: 990 9994 8863

Pass:123456
Nghỉ học:P00 Nghỉ học

(47-47)*4 = 4
T. Đức

ĐT:0394846234
Từ 10/07-16/07

Học TB: Nghỉ Học
TB: Nghỉ học

CƠ BẢN(B8)
Zoom: 990 9994 8863

Pass:123456
Nghỉ học:P00 Nghỉ học

(47-47)*4 = 4
T. Đức

ĐT:0394846234
Từ 10/07-16/07

Học TB: Nghỉ Học
TB: Nghỉ học

29THT4 17h45-20h45

NÂNG CAO(B5)
Zoom: 973 5749 6634

Pass:123456
Nghỉ học:P00 Nghỉ học

(47-47)*4 = 4
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 10/07-16/07

Học TB: Nghỉ Học
TB: Nghỉ học

NÂNG CAO(B5)
Zoom: 973 5749 6634

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(47-47)*4=04
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 10/07-16/07
Học Tập Trung

TB: Học bù

29THT5 17h45-20h45

NÂNG CAO(B2)
Zoom: ???

Pass:123456
Nghỉ học:P00 Nghỉ học

(47-47)*4 = 4
T. Thức

ĐT:0988858645
Từ 10/07-16/07

Học TB: Nghỉ Học
TB: Nghỉ học

NÂNG CAO(B3)
Zoom: ???

Pass:123456
Nghỉ học:P00 Nghỉ học

(47-47)*4 = 4
T. Thức

ĐT:0988858645
Từ 10/07-16/07

Học TB: Nghỉ Học
TB: Nghỉ học
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LỚP

THỜI
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THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

10/07/2023 11/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 14/07/2023 15/07/2023 16/07/2023

Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

29THT6 17h45-20h45

CƠ BẢN(B7)
Zoom: 996 1427 0666

Pass:123456
Nghỉ học:P00 Nghỉ học

(47-47)*4 = 4
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 10/07-16/07

Học TB: Nghỉ Học
TB: Nghỉ học

CƠ BẢN(B8)
Zoom: 996 1427 0666

Pass:123456
Nghỉ học:P00 Nghỉ học

(47-47)*4 = 4
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 10/07-16/07

Học TB: Nghỉ Học
TB: Nghỉ học

29TSC4 17h45-20h45

NÂNG CAO(B2)
Zoom: 997 4978 0707

Pass:123456
Nghỉ học:P00 Nghỉ học

(47-47)*4 = 4
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 10/07-16/07

Học TB: Nghỉ Học
TB: Nghỉ học

NÂNG CAO(B3)
Zoom: 997 4978 0707

Pass:123456
Nghỉ học:P00 Nghỉ học

(47-47)*4 = 4
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 10/07-16/07

Học TB: Nghỉ Học
TB: Nghỉ học

29TSC5 17h45-20h45

CƠ BẢN(B7)
Zoom: ???

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(47-47)*4=04
T. Thịnh

ĐT:0935971159
Từ 10/07-16/07
Học Tập Trung

TB: Học bù

CƠ BẢN(B8)
Zoom: ???

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(47-47)*4=04
T. Thịnh

ĐT:0935971159
Từ 10/07-16/07
Học Tập Trung

TB: Học bù

29TYC3 17h45-20h45

NÂNG CAO(B2)
Zoom: 926 6922 0674

Pass:123456
Nghỉ học:P00 Nghỉ học

(47-47)*4 = 4
T. Hòa

ĐT:0944121419
Từ 10/07-16/07

Học TB: Nghỉ Học
TB: Nghỉ học

NÂNG CAO(B3)
Zoom: 926 6922 0674

Pass:123456
Nghỉ học:P00 Nghỉ học

(47-47)*4 = 4
T. Hòa

ĐT:0944121419
Từ 10/07-16/07

Học TB: Nghỉ Học
TB: Nghỉ học


